Tài liệu ôn tập dành cho học sinh khối 6                                             Trường THCS Yên Phú


BÀI ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 6 NGHỈ HỌC DO DỊCH COVID-19
TỪ NGÀY 17/02/2020- 23/02/2020
Trong thời gian này phụ huynh chính là những người thầy tuyệt vời và “an toàn” nhất đối với các con. Tập thể giáo viên rất mong các bậc phụ huynh sẽ hợp tác cùng với chúng tôi, đôn đốc các con ôn tập kiến thức và hoàn thiện các bài tập trong phiếu .

Tài liệu này có đề bài của ba môn : Toán, Văn, Anh trong tuần từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020. Các em học sinh sẽ làm bài  cả ba môn theo từng buổi, tuyệt đối không để bài dồn sang buổi khác. Hết kì nghỉ các thầy cô sẽ kiểm tra. Chúc các em học sinh sẽ làm bài tập đầy đủ và đúng lịch. Hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình nhé các em! 
I. Bài tập môn Văn:
 Buổi 1

Câu 1. Nhân vật chính trong truyện "Bức tranh của em gái tôi'' là

A. Người em gái.

B. Người em gái, anh trai.

C. Bé Quỳnh.

D. Người anh trai.

Câu 2. Lý do nào cho thấy anh trai là nhân vật trung tâm trong truyện bức tranh của em gái tôi?

A. Người anh trai là người kể lại câu chuyện.

B. Qua người anh để ca ngợi tài năng của cô em gái.

C. Truyện tập trung miêu tả quá trình nhận thức ra thiếu sót của người anh.

D. Truyện kể về người anh, cô em có tài hội họa.

Câu 3. Truyện Bức tranh của em gái tôi, tác giả sử dụng chủ yếu phương thức biểu đạt gì?

A. Miêu tả


B. Tự sự

C. Biểu cảm


D. Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Câu 4. Truyện Bức tranh của em gái tôi sử dụng lời kể của ai?

A. Lời người anh, ngôi thứ nhất

B. Lời người em, ngôi thứ hai

C. Lời tác giả, ngôi thứ ba


D. Lời người dẫn truyện, ngôi thứ hai

Câu 5. Dòng nào diễn đạt đúng thái độ người anh khi thoạt đầu thấy cô em gái tự chế màu vẽ?

A. Bực bội, khó chịu vì em gái hay lục lọi.
B. Kẻ cả, cho là em nghịch ngợm.

C. Lấy làm lạ, bí mật theo dõi em.

D. Ngăn cản không cho em nghịch.

Câu 6. Khi tài năng của cô em được phát hiện, người anh có thái độ ra sao?

A. Chê bai, không thèm quan tâm tranh của em

B. Ghét bỏ, luôn luôn mắng em vô cớ

C. Buồn bã, khó chịu, gắt gỏng, không còn thân với em như trước

D. Vui mừng vì em có tài

Câu 7. Trình tự diễn biến tâm trạng của người anh khi xem bức tranh em gái vẽ mình?

A. Hãnh diện, tự hào, xấu hổ


B. Ngạc nhiên, xấu hổ, hãnh diện

C. Tức tối, xấu hổ, hành diện,


D. Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ

Câu 8. Nhận xét không đúng về nhân vật Kiều Phương?

A. Hồn nhiên, hiếu động



B. Tài hội họa hiếm có

C. Tình cảm trong sáng nhân hậu


D. Không quan tâm đến anh

Câu 9. Bài học rút ra từ truyện Bức tranh của em gái tôi?

Câu 10: Tâm sự của bức tường mới xây trong trường bị các bạn học sinh vẽ bậy và phá hỏng.
Buổi 2:

Câu 1. Muốn miêu tả được trước hết người ta cần?

A. Biết quan sát, rồi đưa ra nhận xét, liên tưởng, ví von, so sánh… để làm nổi bật lên những đặc điểm tiêu biểu của sự vật.

B. Liên tưởng, tưởng tượng trước đối tượng bản thân sẽ tả.

C. Đọc thông tin về đối tượng cần miêu tả, từ đó tưởng tượng, liên tưởng để tả đối tượng

D. Muốn miêu tả cần hiểu rõ đối tượng mình miêu tả.

Câu 2. Chi tiết nào không sử dụng để tả cảnh mặt trời mọc?

A. Mặt trời tròn hồng như lòng đỏ trứng gà

B. Phía đông, chân trời đã ửng hồng

C. Bầu trời quang đãng, loáng thoáng vài gợn mây phớt hồng

D. Ánh sáng mặt trời chói chang như ngàn ánh kim lấp lánh

Câu 3. Văn miêu tả có thể kết hợp với các yếu tố như tự sự, biểu cảm giúp bài văn thêm hấp dẫn, giàu cảm xúc, đúng hay sai?

A. Đúng


B. Sai

Câu 4. So sánh nào không phù hợp khi tả đêm trăng?

A. Trăng sáng dịu dàng như ánh sáng của ngọn đèn đường

B. Trăng bập bùng như ánh lửa đêm đông.

C. Dưới ánh trăng, những chiếc lá sáng bóng như vừa được rẩy nước.

D. Vầng trăng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời như một con thuyền

Câu 5. Viết văn miêu tả không cần thiết phải biết liên tưởng, tưởng tượng, chỉ cần quan sát là đủ, đúng hay sai?

A. Đúng


B. Sai

Câu 6: Viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả Dế Choắt.
Buổi 3:

   Bài 1: Tìm các phó từ trong đoạn văn dưới đây:

Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì...Tôi quyết định làm một việc mà tôi vẫn coi khinh: xem trộm những bức tranh của Mèo. Dường như mọi thứ có trong ngôi nhà của chúng tôi đều được nó đưa vào tranh. Mặc dù nó vẽ bằng những nét to tướng, nhưng gay cả cái bát múc cám lợn, sứt một miếng cũng trở nên ngộ nghĩnh. Con mèo vằn vào trong tranh, to hơn con hổ nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Có cảm tưởng nó biết mọi việc chúng tôi làm và lơ đi vì không chấp trẻ em.
                                 (Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi)

Bài 2: Đặt bốn câu có sử dụng phó từ, trong đó:
- Dùng phó từ đi kèm đặt trước động từ

- Dùng phó từ đi kèm đặt sau động từ

- Dùng phó từ đi kèm đặt trước tính từ

- Dùng phó từ đi kèm đặt sau tính từ

Bài 3. Tìm các phó từ có trong đoạn trích sau :

Hoài Văn đỡ lấy quả cam, tạ ơn vua; lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các vương hầu. Hoài Văn nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhỉnh hơn mình vài tuổi. Vua ban cho cam quý, vừa hờn, vừa tủi. Uất nhất là đám quân Thánh Dực cũng khúc khích cười chế nhạo.
                                                               (Nguyễn Huy Tưởng)

Bài 4: Bướm và Ong gặp nhau trong một vườn hoa và cùng nhau trò chuyện về cách  sống của mình. Em hãy kể lại cuộc đối thoại đó theo trí tưởng tượng của em.
Buổi 4:
Bài 1: Tìm phó từ và nêu ý nghĩa của mỗi phó từ đã tìm được. 
a.  Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà bây giờ đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm màu xanh. Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá lại sắp buông toả ra những tàn hoa sang sáng, tim tím. Ngoài kia, rặng râm bụt cũng sắp có nụ.
       Mùa xuân xinh đẹp đã về! Thế là các bạn chim đi tránh rét cũng sắp về! 

                                       ( Tô Hoài )
b. Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng.
             
                                                         ( Em bé thông minh)
Bài 2: Tìm phó từ và nêu ý nghĩa của mỗi phó từ đã tìm được. 
Dế Mèn trông thấy chị Cốc đang mò cua bắt ốc ở bãi lầy ven sông liền cất tiếng hát véo von trêu chọc. Chị Cốc vô cùng tức giận đi lò dò về phía tổ Dế Mèn khiến Dế Mèn khiếp sợ chui tọt vào tổ. Chị Cốc vừa thấy Dế Choắt liền nghĩ rằng Dế Choắt trêu mình nên đã dùng mỏ nhọn hoắt mổ chết Dế Choắt.

Bài 3: Thuật  lại sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thương tâm của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu. Chỉ ra một phó từ được dùng trong đoạn văn, cho biết ý nghĩa của phó từ ấy.
Gợi ý: 
- Có thể dùng phó từ chỉ quan hệ thời gian hoặc chỉ sự tiếp diễn tương tự hay chỉ sự phủ định để tạo câu.    
Buổi 5: 
Câu 1: Viết 1 bài văn miêu tả về 1 người mà em yêu quý.
Câu 2: Trong  thiên  nhiên, có những sự biến đổi thật kỳ diệu: mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống. Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên.

Buổi 6: 
Bài 1: Hãy tìm 5 thành ngữ so sánh và đặt câu với chúng?
Bài 2: Tìm những từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh phép so sánh trong câu ca dao sau:
            Cổ tay em trắng ... ....

        Đôi mắt em liếc ... ... dau cau

            Miệng cười ... ... hoa ngâu,

        Cái khăn đội đầu ... ... hoa sen.

(Ca dao)

Bài 3: Viết 1 đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu có dùng phép so sánh.  
Buổi 7:
Câu 1. Viết 1 bài văn tả về 1 phiên chợ mà em có dịp tham gia.                                  

Câu 2:   “Ngày xưa có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng và chỉ khao khát được ăn quả táo thơm ngon. Người con đã ra đi và cuối cùng, anh mang được quả táo về biếu mẹ”.


Dựa vào lời tóm tắt trên, em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đi tìm quả táo của người con hiếu thảo.

II. Bài tập môn Toán: 
Buổi 1.  
  Câu 1: Điền dấu x vào ô thích hợp :

	                        Câu 
	  Đúng 
	   Sai 

	a) Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương
	
	

	b) Số nguyên âm nhỏ hơn số tự nhiên 
	
	

	c) Số tự nhiên không phải là số nguyên âm
	
	

	d)Mọi số nguyên đều là số tự nhiên 
	
	


Câu 2: Chọn một trong các từ trong ngoặc ( chính nó , số 0 , số đối của nó , bằng nhau , khác nhau ) để điền vào chỗ trống :

A. Giá trị tuyệt đối của … ..là số 0

B. Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là : …..

C. Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là :…..

D. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối …..

Câu 3: Điền vào chỗ trống 

A. Số nguyên âm lớn nhất là :…..

B. Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là :…..

C. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là :….. 

D. Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là :….

Câu 4  Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

        a) 53. (-15)  +   (-15). 47                            b) 43.(53 – 81) + 53 (81 – 43)
        c) -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
Câu 5:Liệt kê rồi tính tổng các số nguyên x thỏa mãn  :  - 5 < x < 5 


Buổi 2.
Câu 1:  Nếu  x.y > 0 thì
    A.  x và y cùng dấu                 B.  x > y ;         ;       
    C .    x < y ;                             D.  x và y khác dấu    

Câu 2: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số với số nguyên dương lớn nhất có một chữ số là:

    A. - 1000


B.   -998
              C.  -900

               D.   - 989

Câu 3 Tìm số nguyên x biết:

a)   – 2x – 8 = 72                       b)  3.
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 =  27 
c) 3x + 27 = 9


d) 2x + 12 = 3(x – 7)

Câu 4.  Tìm số nguyên n để 2n +1 chia hết cho  n – 3

HD: Ta có 2n + 1 = 2(n-3) + 7. Để 2n +1 
[image: image2.wmf]M

  n – 3 thì 7  
[image: image3.wmf]M

  n-3 ( .....

Buổi 3.

Câu 1. Tổng của tất cả các số nguyên a mà -5 ( a < 4 là:

A. -9


B. -5


C. -1


D. -4
Câu 2. Kết quả của (-1)3. (-2)3 là

A. -18


B. 18


C. 8


D. -8

Câu 3. Kết quả nào sau đây là sai:

A. – 7 – 8 = -15




B. -25 + 16 = -9

C. -4. (-5) = 20




D. -4.|-5| = 20

Câu 4. Tính

a) 
[image: image4.wmf]12.3(36):98
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b) -32 + { -54: [(-2)3 + 7. 
[image: image5.wmf]2
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Câu 5. Tính nhanh

a) – (793 -  2015) + (-2015 - 1207) 



b) -79. 81 + 79. 31 – 79. 50

c) 4 - 7 + 10 – 13 + 16 - … -2011 + 2014

HD: Tính số số hạng, sau đó nhóm 2 số vào một nhóm ....

Buổi 4.

Câu 1. Tính

a) 
[image: image6.wmf]13.2(18):(9)(4)
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b) -42 + { -54: [(-2)3 + 7. 
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Câu 2. Tính nhanh

a) - (- 892 + 1977) + (-1892 - 1023) 
b) -99. 81 + 99. 31 – 99. 50

Câu 3. Tìm x biết

a) -29 – 9.(2x -1)2 = -110


b) -2.(-x - 5) + 28 = 20 – 3.(x + 4) 

Câu 4. Chứng minh đẳng thức sau

- (-a + b – 26) + (-3b + a – 13) – 20 = -2. (2b – a + 1) + (-5)

Buổi 5.

[image: image26.emf]x
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Câu 1 :  Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần:
   A. 
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    B.
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C.
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     D.  
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Câu 2:   Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
 A. 2009 + 5 – 9 – 2008  
B. 2009 – 5 – 9 + 2008 

C. 2009 – 5 + 9 – 2008  
D. 2009 – 5 + 9 + 2008 

Câu 3. Trong hình vẽ trên có bao nhiêu góc, đọc tên các góc và chỉ rõ đỉnh, cạnh của góc đó
Câu 4. Tính: 

a) 100 + (+430) + 2145 + (-530)

b) (-12) .15 

c) (-12).13 + 13.22

d) {[14 : (-2)] + 7} : 2012

Câu 5. Tìm số nguyên x, biết:

a) 3x – 5 = -7 – 13 


b) [image: image12.wmf]x103
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Buổi 6.

Câu 1. Hãy dùng thước đo góc để vẽ các góc sau:

a) 
[image: image13.wmf]·
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Câu 2. Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 

(–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; 0 ; (–1000) ; 1000

Câu 3. Thực hiện phép tính :

a/ 210 + [46 + (–210) + (–26)] ; 

b) (-8)-[(-5) + 8];     
c) 25.134 + 25.(-34)    

Câu 4. Tìm các số nguyên x biết:

a) x + (-35)= 18                        b) -2x - (-17) = 15   


Buổi 7. 

Câu 1. Sử dụng thước đo góc, đo các góc sau và viết vào vở kết quả đo được
[image: image16.emf]z
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Câu 2. 
a) Tìm tất cả các ước của :  -15;

b) Tìm 5 bội của :  -7.

Câu 3. Tìm số nguyên x biết:
a) -10 + x = 79                b)    3x - (- 17) = 14         c)   
[image: image17.wmf]9
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Câu 4. Thực hiện phép tính:

 a) [image: image19.png]—9-13—-(-24)+11






b) [image: image21.png]323 —6[3 —7.(—9)]




 c) [image: image23.png](—3)%:(-3)* -9






d) [image: image25.png](—8).16 — 13.8




III. Bài tập môn Tiếng Anh:
 I. Hãy thêm đuôi ING sau những động từ sau. (1.0 điểm)

	Infinitive
	ING form
	Infinitive
	ING form

	1. smoke

2. lie

3. picnic

4. wrap

5. learn
	......................... ......................... ......................... ......................... .........................
	6. study

7. show

8. be

9. refer

10. mix
	......................... ......................... ......................... ......................... .........................


II. Hãy sắp xếp những động từ sau theo cách phát âm của đuôi s/es. (2.0 điểm)

teaches, wants, knows, keeps, goes, plays, listens, laughs, fixes, swims, studies, washes, means, meets, does, chooses, cooks, sings, rides, has, matches, travels, passes
	/iz/
	/s/
	/z/

	teaches, ........................................

.....................................................

.....................................................
	wants, ..........................................

.....................................................

.....................................................
	knows, .........................................

.....................................................

.....................................................


III. Hãy tìm những tính từ trái nghĩa với những tính từ sau. (2.0 điểm)

	Adjectives
	Opposites
	Adjectives
	Opposites
	

	1. long

2. cold

3. thin

4. near

5. good

6. rich

7. old

8. difficult

9. expensive

10. early
	.......................................

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
	11. useful

12. happy

13. beautiful

14. intelligent

15. tall/ high

16. fast

17. possible

18. strong

19. big

20. quiet
	.......................................

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
	


IV. Hãy chuyển những tính từ (Adj) và trạng từ (Adv) sau sang dạng so sánh hơn (Comparison of Superiority) và so sánh hơn nhất (Superlative of Superiority). (2.0 điểm)

	Adj/ Adv
	C of S
	S of S
	Adj/ Adv
	C of S
	S of S

	1. quiet

2. far

3. kind

4. beautiful

5. thin
	.........................

......................... ......................... ......................... .........................
	.........................

......................... ......................... ......................... .........................
	6. lucky

7. badly

8. late

9. big

10. white
	.........................

......................... ......................... ......................... .........................
	.........................

......................... ......................... ......................... .........................


V. Hãy nối những động từ ở cột A với những danh từ thích hợp ở cột B. (1.0 điểm)

	A
	B
	A
	B

	1. listen 

2. play

3. paint

4. write

5. wait 
	a. the house white

b. the clock on the wall 

c. for a bus 
d. a game of King chess

e. the classroom
	6. go

7. hang 

8. drive  

9. study

10. clean
	f. a car

g. swimming

h. English online

i. to the news 

j. a letter in English

	1: .....
	2: .....
	3: .....
	4: .....
	5: .....
	6: .....
	7: .....
	8: .....
	9: .....
	10: .....


VI. Hãy điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ để hỏi (WH) thích hợp. (1.0 điểm)
1. .......... are you from? - I’m from Hue.

2. .......... do you enjoy watching cartoons? - Because they’re exciting.

3. .......... often does Nam have English? - Three times a week.

4. .......... will we go to school again? - Next week.

5. .......... helps you with your homework? - I do it myself.

6. .......... car is this? - It’s my uncle’s car.

7. .......... program does your father like, film or sports?

8. .......... did you see yesterday? - I saw a football match.

9. .......... old is this pagoda? - About 100 years.

10. .......... are fascinated by the animal performances? - The children are.

VII. Hãy kết hợp những câu sau sử dụng những liên từ cho trong ngoặc. (1.0 điểm)
1. VTV1 is a national channel. VTV3 is a national channel. (and) 

-...................................................................................................................................................................

2. Minh will help us with our project. He’s very good at computer. (because)

-...................................................................................................................................................................

3. The trip was interesting. We weren’t able to take it. (but) 

-...................................................................................................................................................................

4. They are going to take the bus. They have their own car. (although) 

-...................................................................................................................................................................

5. You are hard. You will do this test easily. (so)

-...................................................................................................................................................................

6. Our holiday is long. We should spend time on revising our lessons. (so)

-...................................................................................................................................................................

7. This TV is new. Its colors are bright. (and)

-...................................................................................................................................................................

8. The students want to go to school. They have to stay at home. (but)

-...................................................................................................................................................................

9. COVID-19 is dangerous. We must take care of ourselves. (because)

-...................................................................................................................................................................

10. This house is small. It is very nice and comfortable. (although) 

-...................................................................................................................................................................

KEYS

I. Hãy thêm đuôi ING sau những động từ sau. (1.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 

	Infinitive
	ING form
	Infinitive
	ING form

	1. smoke

2. lie

3. picnic

4. wrap

5. learn
	smoking

lying

picnicking

wrapping

learning
	6. study

7. show

8. be

9. refer

10. mix
	studying

showing

being

referring

mixing


II. Hãy sắp xếp những động từ sau theo cách phát âm của đuôi s/es. (2.0 điểm) - 0,1 điểm/ từ 

teaches, wants, knows, keeps, goes, plays, listens, laughs, fixes, swims, studies, washes, means, meets, does, chooses, cooks, sings, rides, has, matches, travels, passes
	/iz/
	/s/
	/z/

	teaches, fixes, washes, chooses, matches, passes
	wants, keeps, laughs, meets, cooks
	knows, goes, plays, listens, swims, studies, means, does, sings, rides, has, travels


III. Hãy tìm những tính từ trái nghĩa với những tính từ sau. (2.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 

	Adjectives
	Opposites
	Adjectives
	Opposites
	

	1. long

2. cold

3. thin

4. near

5. good

6. rich

7. old

8. difficult

9. expensive

10. early
	short

hot/ warm

thick/ fat

far

bad/ terrible

poor

new/ young

easy/ simple

cheap/ inexpensive

late
	11. useful

12. happy

13. beautiful

14. intelligent

15. tall/ high

16. fast

17. possible

18. strong

19. big

20. quiet
	useless

sad/ unhappy

ugly

stupid

short

slow

impossible

weak

small

noisy/ talkative
	


IV. Hãy chuyển những tính từ (Adj) và trạng từ (Adv) sau sang dạng so sánh hơn (Comparison of Superiority) và so sánh hơn nhất (Superlative of Superiority). (2.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 

	Adj/ Adv
	C of S
	S of S

	1. quiet

2. far

3. kind

4. beautiful

5. thin

6. lucky

7. badly

8. late

9. big

10. white
	quieter/ more quiet

farther/ further

kinder

more beautiful

thinner

luckier/ more lucky

more badly

later/ latter

bigger

whiter
	the quietest/ the most quiet

the farthest/ the furthest

the kindest

the most beautiful

the thinnest

the luckiest/ the most lucky

the most badly

the latest/ the lattest

the biggest

the whitest


V. Hãy nối những động từ ở cột A với những danh từ thích hợp ở cột B. (1.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 
	A
	B
	A
	B

	1. listen 

2. play

3. paint

4. write

5. wait 
	a. the house white

b. the clock on the wall 

c. for a bus 
d. a game of King chess

e. the classroom
	6. go

7. hang 

8. drive  

9. study

10. clean
	f. a car

g. swimming

h. English online

i. to the news 

j. a letter in English

	1: i
	2: d
	3: a
	4: j
	5: c
	6: g
	7: b
	8: f
	9: h
	10: e


VI. Hãy điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ để hỏi (WH) thích hợp. (1.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 
1. Where are you from? - I’m from Hue.

2. Why do you enjoy watching cartoons? - Because they’re exciting.

3. How often does Nam have English? - Three times a week.

4. When will we go to school again? - Next week.

5. Who helps you with your homework? - I do it myself.

6. Whose car is this? - It’s my uncle’s car.

7. Which program does your father like, film or sports?

8. What did you see yesterday? - I saw a football match.

9. How old is this pagoda? - About 100 years.

10. Whom are fascinated by the animal performances? - The children are.

VII. Hãy kết hợp những câu sau sử dụng những liên từ cho trong ngoặc. (1.0 điểm) - 0,1 điểm/ câu 
1. VTV1 is a national channel. VTV3 is a national channel. (and) 

-> VTV1 is a national channel and VTV3 is a national channel./ VTV1 and VTV3 are national channels.

2. Minh will help us with our project. He’s very good at computer. (because)

-> Minh will help us with our project because he’s very good at computer. 

3. The trip was interesting. We weren’t able to take it. (but) 

-> The trip was interesting but we weren’t able to take it. 

4. They are going to take the bus. They have their own car. (although) 

-> They are going to take the bus although they have their own car. 
5. You are hard. You will do this test easily. (so)

-> You are hard so you will do this test easily. 

6. Our holiday is long. We should spend time on revising our lessons. (so)

-> Our holiday is long so we should spend time on revising our lessons. 

7. This TV is new. Its colors are bright. (and)

-> This TV is new and its colors are bright. 

8. The students want to go to school. They have to stay at home. (but)

-> The students want to go to school but they have to stay at home. 

9. COVID-19 is dangerous. We must take care of ourselves. (because)

-> Because COVID-19 is dangerous, we must take care of ourselves. 

10. This house is small. It is very nice and comfortable. (although) 

-> Although this house is small, it is very nice and comfortable. 
	1
	“Trên con đường tới thành công không có dấu chân của những người lười biếng”.
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